	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	

	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 01 NĂM 2012

(Kèm theo Kế hoạch số: 3593/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	TT
	Nội dung
	Số lượng    
	Thành tiền (đơn vị tính: Đồng)

	
	
	
	Nguồn 
Chương trình 01
	Nguồn 
Chương trình 02
	Nguồn khác
	Tổng cộng

	I
	Kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kinh phí năm 2011 còn lại chuyển sang
	 
	457.427.257
	
	
	 

	 
	Kinh phí năm 2012 được giao ngân sách
	 
	5.000.000.000
	
	
	 

	 
	Cộng
	 
	5.457.427.257
	
	
	 

	II
	Nội dung thực hiện
	 
	
	
	
	 

	1
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn (lượt người)
	250
	300.000.000
	
	
	300.000.000

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng sư phạm dạy nghề (người)
	150
	400.000.000
	
	
	400.000.000

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (TOIEC) (lượt người)
	50
	257.427.257
	
	110.000.000
	367.427.257

	4
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề phương pháp giảng dạy (lượt người)
	150
	100.000.000
	
	
	100.000.000

	5
	Đào tạo thạc sỹ theo Chương trình 02 (bình quân năm/người)
	10
	
	150.000.000
	
	150.000.000

	6
	Đào tạo lao động kỹ thuật theo chuẩn khu vực và Quốc tế (Edexcel) tại Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai (người)
	120
	1.000.000.000
	
	480.000.000
	1.480.000.000

	7
	Xây dựng hoặc cập nhật điều chỉnh chương trình dạy nghề
	05 đến 10 
	400.000.000
	
	
	400.000.000

	8
	Đầu tư thiết bị nghề công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai
	01 môđun
	2.500.000.000
	
	
	2.500.000.000

	9
	Đầu tư thiết bị công nghệ sơn thuộc nghề công nghệ ô tô của Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	01 môđun
	500.000.000
	
	
	500.000.000

	 
	 Tổng kinh phí
	 
	5.457.427.257
	150.000.000
	590.000.000
	6.197.427.257

	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trí
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	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 01 NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số: 3593/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	TT
	Nội dung
	Số lượng    
	Thành tiền (đơn vị tính: Đồng)

	
	
	
	Nguồn
 Chương trình 01
	Nguồn 
Chương trình 02
	Nguồn khác
	Tổng cộng

	I
	Kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kinh phí năm 2013 được giao ngân sách
	 
	5.500.000.000
	
	
	

	II
	Nội dung thực hiện
	 
	
	
	
	

	1
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn (lượt người)
	250
	300.000.000
	
	
	300.000.000

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng sư phạm dạy nghề (người)
	150
	400.000.000
	
	
	400.000.000

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (TOIEC) (lượt người)
	50
	300.000.000
	
	110.000.000
	410.000.000

	4
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề phương pháp giảng dạy (lượt người)
	150
	100.000.000
	
	
	100.000.000

	5
	Đào tạo thạc sỹ theo Chương trình 02 (bình quân năm/người)
	10
	
	150.000.000
	
	150.000.000

	6
	Đào tạo lao động kỹ thuật theo chuẩn khu vực và Quốc tế (Edexcel) tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai (người)
	120
	2.000.000.000
	
	480.000.000
	2.480.000.000

	7
	Xây dựng hoặc cập nhật điều chỉnh chương trình dạy nghề
	05 đến 10 
	400.000.000
	
	
	400.000.000

	8
	Đầu tư thiết bị dạy nghề 01 đến 02 nghề hoặc môđun nghề
	01 đến 02 nghề, môđun
	2.000.000.000
	
	
	2.000.000.000

	 
	 Tổng kinh phí
	 
	5.500.000.000
	150.000.000
	590.000.000
	6.240.000.000

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Trí 
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	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 01 NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số: 3593/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	TT
	Nội dung
	Số lượng    
	Thành tiền (đơn vị tính: Đồng)

	
	
	
	Nguồn Chương trình 01
	Nguồn Chương trình 02
	Nguồn khác
	Tổng cộng

	I
	Kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kinh phí năm 2014 được giao ngân sách
	 
	6.000.000.000
	
	
	

	II
	Nội dung thực hiện
	 
	
	
	
	

	1
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn (lượt người)
	250
	300.000.000
	
	
	300.000.000

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng sư phạm dạy nghề (người)
	150
	400.000.000
	
	
	400.000.000

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (TOIEC) (lượt người)
	70
	400.000.000
	
	150.000.000
	550.000.000

	4
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề phương pháp giảng dạy (lượt người)
	150
	100.000.000
	
	
	100.000.000

	5
	Đào tạo thạc sỹ theo Chương trình 02 (bình quân năm/người)
	10
	
	150.000.000
	
	150.000.000

	6
	Đào tạo lao động kỹ thuật theo chuẩn khu vực và Quốc tế (Edexcel) tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai (người)
	120
	2.000.000.000
	
	480.000.000
	2.480.000.000

	7
	Xây dựng hoặc cập nhật điều chỉnh chương trình dạy nghề
	08 đến 12 chương trình
	500.000.000
	
	
	500.000.000

	8
	Đầu tư thiết bị dạy nghề 
	01 đến 02 nghề hoặc 
môđun
	2.300.000.000
	
	
	2.300.000.000

	 
	 Tổng kinh phí
	 
	6.000.000.000
	150.000.000
	630.000.000
	6.780.000.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Trí
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	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 01 NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số: 3593/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	TT
	Nội dung
	Số lượng    
	Thành tiền (đơn vị tính: Đồng)
	

	
	
	
	Nguồn Chương trình 01
	Nguồn 
Chương trình 02
	Nguồn khác
	Tổng cộng
	

	I
	Kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kinh phí năm 2015 được giao ngân sách
	 
	7.000.000.000
	
	
	
	

	II
	Kết quả thực hiện
	 
	
	
	
	
	

	1
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn (lượt người)
	250
	300.000.000
	
	
	300.000.000
	

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng sư phạm dạy nghề (người)
	150
	400.000.000
	
	
	400.000.000
	

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (TOIEC) (lượt người)
	70
	400.000.000
	
	150.000.000
	550.000.000
	

	4
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề phương pháp giảng dạy (lượt người)
	150
	100.000.000
	
	
	100.000.000
	

	5
	Đào tạo thạc sỹ theo Chương trình 02 (bình quân năm/người)
	10
	
	150.000.000
	
	150.000.000
	

	6
	Đào tạo lao động kỹ thuật theo chuẩn khu vực và Quốc tế (Edexcel) tại Trường Cao đẳng nghề ĐN (người)
	120
	2.000.000.000
	
	480.000.000
	2.480.000.000
	

	7
	Xây dựng hoặc cập nhật điều chỉnh chương trình dạy nghề
	08 đến 12 chương trình
	500.000.000
	
	
	500.000.000
	

	8
	Đầu tư thiết bị dạy nghề 
	01 đến 02 nghề hoặc môđun
	3.300.000.000
	
	
	3.300.000.000
	

	 
	 Tổng kinh phí
	 
	7.000.000.000
	150.000.000
	630.000.000
	7.780.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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